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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND  
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Áp dụng từ ngày 04/02/2026           

 

KỲ HẠN 

LÃI SUẤT (%/NĂM) 

Lĩnh lãi 

cuối kỳ  

Lĩnh lãi 

đầu kỳ  

Lĩnh lãi 

hàng tháng 

Lĩnh lãi  

hàng quý 

TGTT và TK KKH, vốn 

chuyên dùng 
0.20    

Overnight 0.20    

1 Tuần 0.20    

2 Tuần 0.20    

3 Tuần 0.20    

01 tháng 2.20 2.15   

02 tháng 2.20 2.15 2.19  

03 tháng 2.50 2.43 2.49  

04 tháng 2.50 2.43 2.49  

05 tháng 2.50 2.43 2.48  

06 tháng 3.50 3.38 3.47  

07 tháng 3.50 3.38 3.47  

08 tháng 3.50 3.38 3.46  

09 tháng 3.50 3.38 3.45  

10 tháng 3.50 3.38 3.45  

11 tháng 3.50 3.38 3.44  

12 tháng 4.60 4.39 4.50 4.52 

24 tháng 4.60 4.39 4.40 4.42 

 

 

 

 


